Đề  8                                  KIỂM TRA HỌC KỲ I KHỐI 8
.I/- PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) . Khoanh tròn câu đúng nhất.

Câu 1 : Kết quả của phép nhân 4x(2x – 6) là : 


A. 8x2 – 24x
B. 8x2 + 24x
C. 8x + 24
D. 8x2 - 6

Câu 2 : Kết quả của phép nhân (x – 3)(x + 3) bằng :


A. x2 - 6
B. x2 + 6
C. x2 - 9
D. x2 + 9

Câu 3 : Để đẳng thức (A – B)2 = *  là hằng đẳng thức thì thay vào dấu “ *” biểu thức nào trong các biểu thức sau :


A. (A + B)(A – B)
B. A2 + 2AB + B2 
C. A2 - 2AB + B2
D. A2 – B2.

Câu 4 : Phân tích đa thức x3 + 2x thành nhân tử, ta được kết quả là :


A. x2(x + 2)
B. x2(x - 2)
C. x(x2 + 2)
D. x(x2 + 2x)

Câu 5 : Thương của phép chia 10x5y4z3 : ( - 5xy4z2) là :


A. 2x4z
B. - 2x4z
C. - 2x5z
D. 2x4yz

Câu 6 : Thương của phép chia ( 10x5 – 25x4 – 15x3) : 5x3 bằng :


A. 50x8 – 125x7 – 3x5 
B. 2x2 – 5x – 3
C. 2x8 – 5x – 3
D. 2x2 – 5x + 3

Câu 7 : Hai điểm A và B gọi là đối xứng với nhau qua điểm C nếu : 


A. C là trung điểm của đoạn thẳng AB
B. A là trung điểm của đoạn thẳng BC


C. B là trung điểm của đoạn thẳng AC
D. Cả A , B , C đều đúng

Câu 8 : Một tứ giác có thể có nhiều nhất 


A. Một góc vuông
B. Hai góc vuông
C. Ba góc vuông
D. Bốn góc vuông

Câu 9 : Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 8cm, AC = 6cm. Gọi M , N lần lượt là các cạnh AB , AC. Ta có : 


A. MN = 4cm
B. MN = 3cm
C. MN = 7cm
D. MN = 5cm

Câu 10 : Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 8cm, AC = 6cm. Gọi M  là trung điểm cạnh BC. Ta có BM = ?
A. 3cm   
B. 4cm 
C. 5cm 
D. 7cm 

Câu 11 : Hình bình hành là một tứ giác có hai đường chéo : 


A. Bằng nhau

B. Vuông góc nhau


C. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
D. Bằng nhau và vuông góc với nhau.

Câu 12 : Hình nào sau đây không có trục đối xứng:


A. Hình thang cân
B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật
D. Hình vuông

II/- PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Câu 1 : ( 2 điểm ). Tính


a/ (x + 4)( x2 + 3)
b/ (x3 + 4x2 + 3x + 12) : (x + 4)               c/ 
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Câu 2 : ( 2,5 điểm ). 


a/ Phân tích thành nhân tử : 3x2 – 3xy – 7x + 7y                           b/ Rút gọn phân thức 
[image: image2.wmf]2

33

1

xx

x

-

-



d/ Tìm x , biết (3x – 5)(7 – 5x) – (5x + 2)(2 – 3x) = 3

Câu 3 : ( 2,5 điểm ) Cho tam giác ABC cân tại A, có đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của điểm M  qua điểm I.


a/ Tứ giác AMCK là hình gì ? Vì sao ?


b/ Tứ giác AKMB là hình gì ? Vì sao ?


c/ Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông
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I/- PHẦN TRẮC NGHIỆM :


Câu 1 : A
Câu 2 : C
Câu 3 : A
Câu 4 : C


Câu 5 : B
Câu 6 : B
Câu 7 : A
Câu 8 : D


Câu 9 : D
Câu 10 : C
Câu 11 : C
Câu 12 : B

II/- PHẦN TỰ LUẬN :

*Câu 1( 2 điểm ).Làm đúng mỗi câu cho 0,5 điểm

a/ (x + 4)( x2 + 3) = x3 + 3x + 4x2 + 12 = x3 + 4x2 + 3x + 12       ( 0,5 điểm )

Vậy (x + 4)( x2 + 3) = x3 + 4x2 + 3x + 12 

b/ (x3 + 4x2 + 3x + 12) : (x + 4) 

= [(x3 + 4x2) + (3x + 12)] : (x + 4)

( 0,25 điểm)

 = [x2(x + 4) + 3(x + 4)] : (x + 4)

( 0,25 điểm)

= (x + 4)(x2 + 3) : (x + 4) 

( 0,25 điểm)

= x2 + 3 

Vậy (x3 + 4x2 + 3x + 12) : (x + 4) = x2 + 3 
( 0,25 điểm )

c/ 
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( 0,5 điểm )

Vậy 
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 *Câu 2: (2,5 điểm ).

a/ 3x2 – 3xy – 7x + 7y 

= (3x2 – 3xy) – (7x – 7y)
( 0,25 điểm)

 = 3x(x – y) – 7(x – y)
( 0,25 điểm)

 = (x – y)(3x – 7)                               ( 0,25 điểm)

Vậy 3x2 – 3xy – 7x + 7y = (x – y)(3x – 7) 

b/ 
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( 0,5 điểm)

Vậy 
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= 3x 
( 0,25 điểm)

c/ (3x – 5)(7 – 5x) – (5x + 2)(2 – 3x) = 3 

( 21x – 15x2 – 35 + 25x – 10x + 15x2 – 4 + 6x = 3 
( 0,5 điểm )

 ( 42x – 39 = 3

 ( 42x = 3 + 39 = 42 

( 0,25 điểm)

 ( x = 1

 ( 0,25 điểm )                                                  

Vậy x

*Bài 3: (2,5 điểm)                                                                                                                                  

]

    A                 K           

a/ Tứ giác AMCK có hai đường chéo AC và MK cắt nhau tại I là trung điểm

của mỗi đường nên AMCK là hình bình hành                    ( 0,25 điểm )

Vì tam giác ABC là tam giác cân nên đường trung tuyến AM đồng thời                                       I

là đường cao. Suy ra AM ( BC                                           

 Hình bình hành AMCK có góc AMC bằng 900                 ( 0,25 điểm )

Vậy AMCK là hình chữ nhật                                               ( 0,25 điểm )             B                    M                  C

b/ Ta có AK // MC và AK = MC ( Hai cạnh đối của hình chữ nhật AMCK) 
( 0,25 điểm )

Do đó AK // BM và AK = BM ( Vì M là trung điểm của BC ) 


( 0,25 điểm )

Tứ giác AKMB có AK // BM và AK = BM 







Vậy AKMB là hình bình hành 






( 0,25 điểm )

c/ Hình chữ nhật AMCK là hình vuông khi MK ( AC



 ( 0,25 điểm )

MK // AB ( vì là hai cạnh đối của hình bình hành AKMB ) 


( 0,25 điểm )

Do đó AC ( MK, suy ra AC ( AB 






( 0,25 điểm )

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A thì AMCK là hình vuông 
( 0,25 điểm )
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